
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 64, đường 19/5, Phường Trung Hưng, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

22/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HOÀNG LONG

0110360566

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng và kim loại quý khác)

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ nhà nước cấm)

4669

8. Bán buôn tổng hợp
(trừ nhà nước cấm)

4690

9. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

11. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

12. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại)

2599

13. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

14. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

15. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

16. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HOÀNG 
LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG LONG ELECTRIC EQUIPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918467325
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

17. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

18. Sản xuất pin và ắc quy 2720

19. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

20. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

21. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

22. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

23. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750(Chính)

24. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

25. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

26. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

27. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

28. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

29. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

30. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

31. Sản xuất máy luyện kim 2823

32. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

33. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

34. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

35. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

36. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại cấm)

3290

37. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

38. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

39. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

40. Sửa chữa thiết bị điện 3314

41. Sửa chữa thiết bị khác 3319

42. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ QUỐC 
TOẢN

Việt 
Nam

Khu 2, Xã Tiên Kiên, 
Huyện Lâm Thao, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

250.000.000 50,000 025094005985

2VŨ VĂN 
TÂN

Việt 
Nam

Khu 2, Xã Tiên Kiên, 
Huyện Lâm Thao, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

250.000.000 50,000 025065016799

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025094005985
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 2, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 2, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ QUỐC TOẢN Nam

20/05/1994 Kinh Việt Nam

25/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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